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I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Cao su được trồng nhiều nhất ở


A. Tây Nguyên.
B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.


C. Đông Nam Bộ.
D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 2: Hiện nay trên phạm vi cả nước các cơ sở xay xát gạo có quy mô lớn thường tập trung ở vùng nào?


A. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long.


B. Đồng bằng sông Cửu Long.


C. Hà Nội.


D. Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 3: Đông Nam Bộ trở thành vùng dẫn đầu cả nước về hoạt động công nghiệp nhờ


A. Giàu có nhất nước về nguồn tài nguyên thiên nhiên.


B. Khai thác một cách có hiệu quả các thế mạnh vốn có.


C. Có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước.


D. Vị trí thuận lợi, lao động dồi dào và có trình độ tay nghề cao, cơ sở hạ tầng hiện đại.

Câu 4: Xu hướng mới trong phát triển ngành chăn nuôi hiện nay không phải là


A. chăn nuôi chủ yếu lấy sức kéo và phân bón cho trồng trọt.


B. chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp.


C. tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa.


D. các sản phẩm trứng, sữa chiếm tỉ trọng giá trị sản xuất
Câu 5: Tại sao ở nước ta chủ yếu là cây công nghiệp có nguồn gốc nhiệt đới?


A. Có nhiều đất feralit.
B. Có nguồn nước tưới dồi dào.


C. Có đất phù sa màu mỡ.
D. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

Câu 6: Hãy sắp xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ công suất của các nhà máy thủy điện sau?


A. Thác Bà, Hòa Bình, Trị An.
B. Hòa Bình, Hàm Thuận, Thác Mơ.


C. Hòa Bình, Yali, Trị An.
D. Yali, Trị An, Đa Nhim.

Câu 7: Ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển mạnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long vì


A. có nguồn tài nguyên thuỷ sản phong phú.


B. ít chịu ảnh hưởng của thiên tai.


C. có hai mặt giáp biển, ngư trường lớn.


D. có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

Câu 8: Cao su được trồng chủ yếu trên các loại đất nào sau đây?

A. Đất feralit trên đá vôi và đất mặn.
B. Đất badan và đất xám trên phù sa cổ.


C. Đất phù sa và đất badan
D. Đất badan và đất feralit trên đá vôi
Câu 9: Năng suất lao động của hoạt động khai thác thủy sản ở nước ta còn thấp chủ yếu là do


A. môi trường biển bị suy thoái và nguồn lợi thủy sản suy giảm.

B. hệ thống các cảng cá chưa đáp ứng được yêu cầu.

C. tàu thuyền và các phương tiện đánh bắt còn chậm được đổi mới.

D. việc chế biến thủy sản, nâng cao chất lượng thương phẩm còn nhiều hạn chế.

Câu 10: Đây là quy luật phân bố các cơ sở công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.


A. Các cơ sở sơ chế gắn với vùng nguyên liệu, các cơ sở thành phẩm gắn với thị trường.


B. Gắn liền với thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.


C. Gắn liền với các vùng chuyên canh, các vùng nguyên liệu.


D. Tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn vì nhu cầu thị trường và yếu tố công nghệ.

Câu 11: Nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành đánh bắt hải sản, nhờ có


A. nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ.
B. nhân dân có kinh nghiệm đánh bắt.


C. bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng.
D. phương tiện đánh bắt hiện đại.

Câu 12: Đây là điểm khác nhau giữa các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc và các nhà máy nhiệt điện ở miền Nam.

A. Miền Bắc nằm gần vùng nguyên liệu, miền Nam gần các thành phố.


B. Các nhà máy ở miền Bắc được xây dựng sớm hơn các nhà máy ở miền Nam.


C. Các nhà máy ở miền Nam thường có quy mô lớn hơn.


D. Miền Bắc chạy bằng than, miền Nam chạy bằng dầu hoặc khí.
Câu 13: Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm hiện nay ở nước ta là


A. thị trường có nhiều biến động.
B. giống cây trồng còn hạn chế.


C. nhiều lao động có kinh nghiệm sản xuất.
D. công nghiệp chế biến chưa phát triển.

Câu 14: Diện tích lúa 7,742 triệu ha và sản lượng lúa là 43,157 triệu tấn, vậy năng suất lúa trung bình


A. 49,8 tạ/ha.
B. 47,6 tạ/ha.
C. 55,7 tạ/ha.
D. 50,9 tạ/ha.

Câu 15: Sự phân bố lãnh thổ công nghiệp ở duyên hải Nam Trung Bộ có đặc điểm:


A. Các trung tâm nằm phân tán dọc bờ biển, quy mô nhỏ


B. Có mức độ tập trung thấp nhưng có các trung tâm lớn


C. Có mức độ tập trung cao nhất cả nước với rất nhiều trung tâm


D. Tạo thành một dãi công nghiệp nhưng có ít trung tâm lớn

Câu 16: Các mỏ dầu khí: Bạch Hổ, Rồng, Rạng Đông, Hồng Ngọc nằm trong bể trầm tích nào sau đây?


A. Nam Côn Sơn.
B. Thổ Chu - Mã Lai.


C. Cửu Long
D. Bể trầm tích Trung Bộ.

Câu 17: Ngành lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh tế của hầu hết các vùng lãnh thổ nước ta, vì


A. Độ che phủ rừng nước ta tương đối lớn và hiện đang gia tăng.


B. Nước ta có 3/4 đồi núi, lại có vùng rừng ngập mặn ven biển.


C. Nhu cầu về tài nguyên rừng lớn và rất phổ biến.

D. Rừng có nhiều giá trị về kinh tế và môi trường sinh thái.

Câu 18: Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được ưu tiên đi trước một bước là:

A. khai thác và chế biến dầu khí.
B. Công nghiệp năng lượng.

C. sản xuất hàng tiêu dùng.
D. Chế biến nông, lâm, thuỷ sản.

Câu 19: Tại sao việc đẩy mạnh sản xuất lương thực ở nước ta lại có tầm quan trọng đặc biệt?


A. Đảm bảo an ninh lương thực cho người dân.


B. Tạo ra sức thu hút đầu tư nước ngoài


C. Khai thác các thế mạnh nông nghiệp ở miền núi


D. Giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thành thị.

Câu 20: Vùng có giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước hiện nay là:


A. Duyên hải miền Trung.
B. Đồng bằng sông Cửu Long


C. Đông Nam Bộ.
D. Đồng bằng sông Hồng. 

Câu 21: Các cây công nghiệp nào sau đây là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu thế giới ở Việt Nam?


A. Điều, mía và bông.
B. Cà phê, điều và hồ tiêu.


C. Cà phê, chè và dừa.
D. Hồ tiêu, thuốc lá và cói.

Câu 22: Trong nội bộ ngành sản xuất nông nghiệp nước ta đang chuyển dịch theo hướng


A. giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi gia súc lớn, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi gia cầm.


B. tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi gia súc lớn, giảm tỉ trọng các sản phẩm không qua giết thịt.


C. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi.


D. tăng tỉ trọng trồng cây ăn quả, giảm tỉ trọng ngành trồng cây lương thực.

Câu 23: Nguồn thức ăn cho chăn nuôi nào sau đây được lấy từ ngành trồng trọt?


A. Đồng cỏ tự nhiên.
B. Hoa màu lương thực.


C. Phụ phẩm ngành thủy sản.
D. Thức ăn chế biến công nghiệp.

Câu 24: Là vùng thưa dân, địa hình khó khăn, hạn chế GTVT, trình độ phát triển kinh tế thấp dẫn đến công nghiệp phân bố rời rạc chỉ là những điểm CN đó là vùng ?

A. Tây nguyên
B. Duyên Hải Nam Trung Bộ


C. Đông Nam Bộ
D. Đồng bằng sông Cửu Long

II. TỰ LUẬN(4 điểm)

Câu 1:  ( 1đ )
Dựa vào atlat địa lý Việt Nam trang 15 em hãy kể tên các đô thị loại 2 ở nước ta?
Câu 2: ( 1đ )
Dựa vào Atlat Việt Nam trang 18, kể tên các sản phẩm chuyên môn hóa nông nghiệp của Tây Nguyên. Giải thích vì sao có thế mạnh về các sản phẩm đó.

Câu 3:( 1đ )
 Dựa vào bảng số liệu

CƠ CẤU GDP TRONG CÁC NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM   2013- 2016
	Năm


	Cơ cấu GDP (%)

	
	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ

	2013
	17,96
	33,2
	48,84

	2014
	17,7
	33,22
	49,08

	2015
	17
	33,25
	49,97

	2016
	16,32
	32,72
	50,96


Em hãy nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GDP trong các ngành kinh tế Việt Nam từ 2013- 2016?
Câu 4: ( 1đ )
Cho bảng số liệu: Cơ cấu lao động có việc làm phân theo ngành kinh tế của Việt Nam từ 2005 -2017.







Đơn vị:  %

	Năm
	2005
	2010
	2012
	2014
	2017

	Nông lâm ngư nghiệp
	57,2
	49,5
	46,7
	46,3
	40,25

	Công nghiệp –Xây dựng
	18,2
	20,9
	21,2
	21,4
	25,1

	Dịch Vụ
	24,6
	29,6
	32,1
	32,3
	34,04


Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành kinh tế ở Việt Nam từ 2005 -2017.
(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2017)
Học sinh được sử dụng Atlat địa lí Việt Nam.
----- HẾT -----


SỐ CÂU = 24
MÃ ĐỀ 111
trang 4/4

